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BT13. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

1. Hoàn thành bảng tính, yêu cầu: 

- Trị giá = Số lượng * Đơn giá, làm tròn đến hàng ngàn 

- Tiền lưu kho = Số lượng * Số ngày lưu * Giá (Giá bột mì là 300, hàng khác là 200) 

- Cước vận chuyển = Số lượng * Chi phí ( Chi phí vận chuyển từ kho AT hoặc MC là 

500, các kho khác là 350) 

- Tổng cộng = Trị giá + Tiền lưu kho + Cước vận chuyển 

2. Hoàn thành các bảng thống kê 

BT14. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 

1. Tìm Tên VT bằng cách dùng Mã VT dò trong bảng DANH MỤC VẬT TƯ 

2. Tương tự cho việc tìm ĐVT, ĐGIÁ 

3. GIÁ BÁN = SL * ĐGIÁ + TTHUẾ, với TTHUẾ = mức THUẾ * SL * ĐGIÁ 
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BT15. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 

1. Dùng 2 ký tự đầu của MÃ KHU VỰC dò Bảng 1 lấy TÊN ĐỊA PHƯƠNG, GIÁ 

2. Dùng 2 ký tự đầu và ký tự cuối của MÃ KHU VỰC dò trong Bảng 1 tìm CHI PHÍ 

3. Các ký tự số trong MÃ KHU VỰC cho biết KHOẢNG CÁCH 

4. Tính TỔNG THU = GIÁ VÉ + CHI PHÍ + PHÍ ĂN UỐNG dựa vào bảng phụ 2 

5. Lập bảng tổng tiền thu theo từng địa phương 

 
BT16. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

1. Tên hàng lấy từ 4 ký tự đầu của Mã hàng, Kích cỡ lấy từ 2 ký tự đầu của Mã hàng 

2. Model dựa vào ký tự cuối của Mã hàng và bảng Model 

3. Đơn giá dựa vào Mã hàng và bảng Đơn giá 

4. Thống kê số đơn hàng (số hàng) theo kích cỡ có số lượng giao dịch <= 50 
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BT17. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 
 

Mô tả: Ký tự đầu của MSNV là Mã phòng, bốn ký tự cuối là Năm vào làm 

1. Tính Năm vào làm dựa vào MSNV, thể hiện dạng số 

2. Xác định Phòng ban dựa vào bảng Hệ số 

3. Chèn thêm cột Số năm CT sau cột Năm vào làm và tính = Năm lập bảng – Năm vào làm 

4. Hệ số lương được tính dựa vào ký tự đầu của MSNV và Số năm CT dò trên bảng Hệ Số 

5. Tính Thành tiền = Lương CB * Ngày công, cho biết nếu Ngày công > 20 thì phần trên 

20 được tính lương gấp đôi 

6. Thống kê tổng lương trả theo từng phòng 

 
BT18. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 

1. Dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ HÀNG và bảng phụ để điền TÊN HÀNG 

2. Ký tự thứ 3, 4 của MÃ HÀNG qui định NGUYỆT SAN hay NHẬT BÁO. Tính ĐƠN GIÁ 

3. Nếu 2 ký tự cuối từ 01 đến 03 thì SỐ LƯỢNG là 100, 04 đến 05 thì SỐ LƯỢNG là 150 

4. THÀNH TIỀN = ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG. Nếu SỐ LƯỢNG >=100 thì giảm 5% giá 

5. Thống kê số lượng đặt các báo theo từng loại 


